
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Khoá đào tạo: 2024

Hình thức đào tạo: Chính quy

LT TH TQ HT SH

26

11

1 GE4165
Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng

Cộng sản Việt Nam*
3 45 1

2 GE4150 Công tác quốc phòng, an ninh* 2 30 GE4165 2

3 GE4166 Quân sự chung* 2 14 16 GE4165 3

4 GE4167 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật* 4 4 56 GE4165 4

3

2

1 GE4306 Giáo dục thể chất 1* 1 30 1

2 GE4334 Giáo dục thể chất 2* (Bơi lội) 1 30 GE4306 2

1

1 GE4335 Bóng đá* 1 30 GE4306 3

2 GE4336 Bóng chuyền* 1 30 GE4306 3

3 GE4337 Cầu lông* 1 30 GE4306 3

4 GE4338 Võ thuật Vovinam* 1 30 GE4306 3

5 GE4339 Võ thuật Karatedo* 1 30 GE4306 3

6 GE4340 Cờ vua* 1 30 GE4306 3

7 GE4341 Bóng bàn* 1 30 GE4306 3

8 GE4342 Bóng ném* 1 30 GE4306 3

9 GE4343 Bóng rổ* 1 30 GE4306 3

10 GE4344 Tennis (Quần vợt)* 1 30 GE4306 3

11 GE4345 Đá cầu* 1 30 GE4306 3

12

1 GE4038A
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin 1
2 30 1

2 GE4039 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 30 1

3 GE4038B
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin 2
3 45 GE4038A 2

4 GE4056 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 GE4038B 3

5 GE4011 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 45 GE4056 4

69

10

1 GE4045 Tâm lý học đại cương 2 30 1

2 GE4017 Giáo dục học đại cương 2 30 1

3 GE4072N Tâm lý học mầm non 2 30 GE4045 2

4 GE4074N Giáo dục học Mầm non 2 30 GE4017 2

5 GE4111 Quản lý HCNN và QL ngành GD 2 30 5

14

1 KI4221N Sự phát triển thể chất của trẻ mầm non 2 30 1

2 KI4220 Lý thuyết âm nhạc sơ giản mầm non 2 15 30 1

3 KI4219 Mỹ thuật mầm non 2 15 30 1

4 KI4117N Tiếng Việt 2 30 2

5 KI4121 Văn học trẻ em 2 30 3

6 KI4222 Cơ sở toán mầm non 2 30 3

7 KI4224N Vệ sinh - Phòng bệnh cho trẻ mầm non 2 15 30 KI4221N 4

31

29

1 KI4238N
Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho 

trẻ mầm non 
2 15 30

GE4072N

GE4074N
2

2 KI4226 
Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non
3 30 30 KI4221N  2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6300/QĐ-ĐHĐT ngày 06 tháng  9  năm 2024

 của Hiệu trưởng Trường Đại học  Đồng Tháp)

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

2.2. Học phần tự chọn

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC
TIẾN 

ĐỘ

A. Kiến thức giáo dục đại cương

I. Giáo dục quốc phòng

II. Giáo dục thể chất

2.1. Học phần bắt buộc

Giờ TC HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN

III. Đại cương chung

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

I. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

II. Kiến thức cơ sở ngành

III. Kiến thức chuyên ngành

3.1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc



KHUNG CTĐT CĐ GDMN 2024

LT TH TQ HT SH
TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC

TIẾN 

ĐỘ

Giờ TC HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN

3 KI4264
Thiết kế đồ chơi và môi trường giáo dục cho 

trẻ mầm non 
2 15 30 KI4219 3

4 KI4225
Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục 

mầm non 
2 30

GE4072N

GE4074N
3

5 KI4241
Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen 

MTXQ cho trẻ mầm non
3 45 3

6 KI4229N Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN 3 45 KI4117N 4

7 KI4233N
Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm 

non
2 15 30 4

8 KI4228 
Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với 

Toán 
3 45 KI4222 4

9 KI4266 
Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm 

non 
2 15 30 KI4220 4

10 KI4265 
Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen 

văn học cho trẻ mầm non 
2 15 30 KI4121 5

11 KI4232N
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non 
3 30 30 KI4219 5

12 KI4256 Tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ mầm non 2 30
GE4072N

GE4074N
5

2

1 KI4161 Can thiệp sớm cho trẻ mầm non 2 30 5

2 KI4177
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ 

mầm non
2 15 30 5

3 KI4252 Dạy học mầm non theo bối cảnh địa phương 2 30 5

4 KI4248 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non 2 15 30 5

14

1 KI4401P Rèn luyện NVSPTX 1 (Đọc, kể, nói, viết) 1 30 1

2 KI4402N Rèn luyện NVSPTX 2 (Hát, Múa) 1 30 KI4233N 5

3 KI4403 Rèn luyện NVSPTX 3 (Phát triển nhận thức) 1 30
KI4241

KI4228
5

4 KI4404 Rèn luyện NVSPTX 4 (Phát triển thẩm mỹ) 1 30 KI4266 KI4232N 5

5 KI4405 Rèn luyện NVSPTX 5 (Phát triển ngôn ngữ) 1 30 KI4229N KI4265 5

6 KI4406 Rèn luyện NVSPTX 6 (Phát triển thể chất) 1 30 KI4226  2

7 KI4430 Kiến tập sư phạm 2 60 3

8 KI4407N Thực tập tốt nghiệp 6 180

KI4401P 

KI4402N

KI4403

KI4404

KI4405

KI4406

KI4430

6

95 1008 942

Tổng số tín chỉ điều kiện: 14

Tổng số tín chỉ tích luỹ: 81

Tổng số tín chỉ bắt buộc: 79

Tổng số tín chỉ tự chọn: 2

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA

3.2. Kiến thức bổ trợ tự chọn (chọn 02 TC)

IV. Khối kiến thức nghiệp vụ Sư phạm 


